
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI      

                   TRƯỜNG MẦM NON B   

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

KHỐI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI NĂM HỌC 2024 – 2025 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐIỂM 2:  “HÀNH TINH XANH” 

Thực hiện trong 7 tuần (Từ 25/11 -> ngày 10/1/2025) 

THỨ 
HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN I 

(Từ 25/11-> 29/11/2024) 

GĐ làm quen chủ điểm 

TUẦN II 

(Từ  2/12-> 6/12/2024) 

GĐ làm quen chủ điểm 

TUẦN III 

(Từ 9/12-> 13/12/2024) 

GĐ tìm hiểu, phân loại chủ điểm 

Thể dục sáng T2 + T4 VĐTN: “We wish you Merry Chritmas” VĐTN: “Chung tay bảo vệ môi trường” VĐTN: “Chung tay bảo vệ môi trường” 

Thứ hai 

Văn học 
Dạy trẻ kể truyện sáng tạo: 

 “ Sóc nhỏ đón Noel” 

Kể chuyện cho trẻ nghe: 

 “Vương quốc rác”  

Kể chuyện:  

Những Chiếc túi  

Âm nhạc 

 

Dạy hát : “Hãy phân loại rác”  

- TCAN:  Những ngón tay kỳ diệu  

Dạy hát: Điều đó tùy thuộc hành động của bạn  

- TCÂN: Vòng tròn âm thanh 

Hát và vận động : Gà trống thổi kèn 

 -Nghe hát: “Trang trại Ông Macdonal” 

TCTA TCTA (Ca 3 : 15h20’-16h00’) TCTA (Ca 3 : 15h20’-16h00’) TCTA (Ca 3 : 15h20’-16h00’) 

Thứ ba: 

 

 

Khám phá Sự sống của các loài động vật  Sự sống của các loài động vật  Hành động bảo vệ các loài động vật 

TCTA TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) 

HDKN 

(HĐC) 
Cho trẻ ôn lại kỹ năng chải răng đúng cách. Cho trẻ ôn lại kỹ năng rửa tay bằng xà phòng. Hướng dẫn trẻ cách lau chùi nước. 

Thứ tư: 

 

PTVĐ 
Trèo lên xuống ghế  

- TC: Ai ném xa nhất 
Ném trúng đích nằm ngang - Nhảy lò cò  

Ném trúng đích thẳng đứng 

- Trò chơi: Thi đua cứu trợ. 

TCTA TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) 

Tạo hình Vẽ tranh bảo vệ môi trường.   Làm sản phẩm tái chế  
Làm đồ chơi các con vật từ các nguyên 

vật liệu 

Thứ 

năm: 

LQVT 
Dạy trẻ nhận biết chữ số 8. 

Số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8 
Dạy trẻ thêm bớt trong phạm vi 8. 

Dạy trẻ tách 8 đối tượng ra làm hai phần 

bằng các cách khác nhau. 

HDKN Trẻ biết  phân loại rác và vứt rác đúng chỗ. Trẻ biết bảo vệ môi trường tiết kiệm điện, nước. Hướng dẫn trẻ cách đóng, mở khóa cửa. 

STNT HĐ sáng tạo nghệ thuật HĐ sáng tạo nghệ thuật HĐ sáng tạo nghệ thuật 

TCTA TCTA (Ca 3 : 15h20’-16h00’) TCTA (Ca 3 : 15h20’-16h00’) TCTA (Ca 3 : 15h20’-16h00’) 

Thứ sáu: 

LQCV Bé làm quen b-d-đ và tập tô chữ cái b  Bé làm quen b-d-đ và tập tô chữ cái d Bé làm quen b-d-đ và tập tô chữ cái đ  

TCTA TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) 

LĐTT(HĐC) Lau đồ chơi góc nấu ăn Lau lá cây Lau đồ chơi góc nghệ thuật 



 

THỨ 
HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN IV 

(Từ 17/12-> 20/12/2024) 

GĐ tìm hiểu, phân loại chủ 

điểm 

TUẦN V 

(Từ 23/12-> 27/12/2024) 

GĐ tìm hiểu, phân loại chủ 

điểm 

TUẦN VI 

(Từ  30/12-> 3/1/2025) 

GĐ kết luận chủ điểm 

TUẦN VII 

(Từ 6/1-> 10/1/2025) 

GĐ kết luận chủ điểm 

TDS T2 + T4 
VĐTN: “Chung tay bảo vệ môi 

trường” 

VĐTN: “Chung tay bảo vệ môi 

trường” 

VĐTN: “Chung tay bảo vệ môi 

trường” 

VĐTN: “Chung tay bảo vệ môi 

trường” 

Thứ 

hai 

Văn 

học 

Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm:  

“Mèo đi câu cá” 

Kể cho trẻ nghe truyện: 

 “Những nghệ sỹ của rừng xanh” 

Dạy trẻ kể chuyện:  

“Chú sâu háu ăn” 

Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm:  

“Nàng Tiên Ốc” 

TCTA TCTA (Ca 3 : 15h20’-16h00’) TCTA (Ca 3 : 15h20’-16h00’) TCTA (Ca 3 : 15h20’-16h00’)  

Âm 

nhạc 

(HĐC) 

Dạy hát: “Năm chú gấu con”- 

TCÂN: Đi , chạy, nhảy 

* VĐTN: Dance Monkey- 

TCÂN: Nhảy theo điệu nhạc 

Hát, vỗ đệm TTPH: 

 “Ta đi vào rừng xanh” 

- Nghe hát: Chú voi con ở Bản Đôn 

Dạy vỗ đệm theo TTPH:  

“Cho tôi đi làm mưa với”  

-  Nghe hát “Mưa rơi” 

- Trò chơi: Những nốt nhạc vui. 

Thứ 

ba: 

 

 

Khám 

phá 

Tìm hiểu về thực trạng ô nhiễm rác 

thải và nguyên nhân gây ra ô nhiễm.  
TỔ CHỨC NGÀY HỘI 

OLYMPIC TIẾNG ANH 

Rác phân hủy và rác không phân hủy. 
Hành động của bé 

 để bảo vệ môi trường. 

TCTA TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) 

HDKN 

(HĐC) 
Hướng dẫn trẻ cách quét rác trên sàn. Hướng dẫn trẻ gấp khăn Hướng dẫn trẻ tập làm VSMT 

Thứ 

tư: 

 

PTVĐ 

Chơi liên hoàn: Đi thăng bằng 

trên thang, trượt cầu trượt, bật 

chụm tách về đích. 

Ném xa bằng hai tay 

- Trò chơi: Cướp cờ  

Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể 

dục. 

- Trò chơi: Ai nhanh hơn 

Bò bằng bàn tay, cẳng chân qua 

5 hộp cách nhau 60cm  

- Trò chơi: Chuyền bóng 

TCTA TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) 

Tạo 

hình 
Vẽ quà tặng chú bộ đội  Làm robot từ vỏ hộp sữa 

Chế tạo Robot 3D cử động 

được   

Nặn các con vật bé yêu thích 

(nặn con gà, nặn con ếch, nặn 

con cá..) 

Thứ 

năm: 

LQVT 
Dạy trẻ đo dung tích của 1 đối tượng 

bằng các đơn vị đo khác nhau. 

Dạy trẻ nhận ra qui tắc sắp xếp 

(mẫu) và sao chép lại 

Dạy trẻ sáng tạo ra mẫu sắp xếp 

và tiếp tục sắp xếp 

Dạy trẻ sử dụng được một số dụng 

cụ để đo và so sánh, nói kết quả. 

HDKN 
Hướng dẫn trẻ cách mời trà và 

rửa cốc. 
Hướng dẫn trẻ biết tiết kiêm điện. 

Hướng dẫn trẻ biết hạn chế sử 

dụng túi nilong. 

Cho trẻ ôn lại kỹ năng rửa tay 

bằng xà phòng. 

STNT HĐ sáng tạo nghệ thuật HĐ sáng tạo nghệ thuật HĐ sáng tạo nghệ thuật HĐ sáng tạo nghệ thuật 

TCTA TCTA (Ca 3 : 15h20’-16h00’) TCTA (Ca 3 : 15h20’-16h00’) TCTA (Ca 3 : 15h20’-16h00’) TCTA (Ca 3 : 15h20’-16h00’) 

Thứ 

sáu: 

LQCV Làm quen h-k và tập tô chữ cái  k Làm quen h-k và tập tô chữ cái  k Trò chơi với các chữ cái: h- k  Trò chơi với các chữ cái: b-d-đ-h- k 

TCTA TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) TCTA (Ca 3 : 9h40’-10h20’) 

LĐTT Lau đồ chơi góc xây dựng Lau lá cây Lau đồ chơi góc gia đình Lau đồ chơi góc học tập 



 


